Họ và tên học sinh : ……………………………………
Luyện từ và câu

1. Điền tên môn học thích hợp vào chỗ trống :

a. …………………….. là môn học dạy em biết dùng và yêu quý tiếng mẹ đẻ.

b. Môn học dạy em làm phép tính, tính toán là môn …………………………….

c. Nhờ môn …………………….. ……mà em hiểu biết thật nhiều về thế giới tự nhiên.

2. Quan sát tranh và ghi tên hoạt động dưới mỗi tranh :
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……………………………

…………………………..

………………………………

3. Đặt cho mỗi tranh trên 1 câu nói về nội dung tranh đó :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau : ( nghe, giúp đỡ, hát ).
a. Bạn Lan là một cô ca sĩ nhỏ của lớp em. Bạn ấy …………….rất hay.

b. Trong lớp, bạn chăm chú …………………cô giáo giảng bài.

c. Bạn còn rất tận tình ………………….các bạn trong lớp nữa.

Toán
1. Tính :

18kg + 13 kg = …………


38kg – 24 kg = …………….

29kg + 20kg =…………..


57kg – 30 kg = ……………..

2.Đánh dấu x vào ô trống đặt trước câu đúng :

 FORMCHECKBOX 
 Con gà nặng khoảng 2kg.

 FORMCHECKBOX 
 Con trâu chỉ nặng khoảng 5kg.

 FORMCHECKBOX 
 Quả bưởi nặng hơn 6kg.

 FORMCHECKBOX 
 Quả bí ngô nặng gần 3 kg.

 FORMCHECKBOX 
 Quả xoài nặng hơn 9 kg.

4.Mẹ mua về 15 kg gồm có gạo và đường, trong đó có 12kg gạo.Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

5.Bao thứ nhất có 45kg gạo. Bao thứ hai có ít hơn bao thứ nhất  23 kg gạo. Hỏi bao thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

6.Tìm hình :

                                                                                  Có  FORMCHECKBOX 
 hình tứ giác

7.Tính tổng của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số lớn  nhất có một chữ số .

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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